
STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại
Điểm 

kiểm tra
Số CC

1
Nguyễn Quang Minh Nhật 
Vũ

Nam ANNASEA INTERNATIONAL CO.,LTD 23/46 126/2014/VASEP.PRO

2 Đỗ Thị Thu Hương Nữ BINH DONG FISCO 36/46 127/2014/VASEP.PRO

3 Hồ Kiến Trung Nam BA HAI JOINT STOCK COMPANY 38/46 128/2014/VASEP.PRO

4 Nguyễn Thị Bích Sương Nữ BA HAI JOINT STOCK COMPANY 29/46 129/2014/VASEP.PRO

5 Lê Văn Đáp Nam AMANDA FOODS (VIET NAM) LTD 34/46 130/2014/VASEP.PRO

6 Lâm Hưng Kim Hoàn Nữ AMANDA FOODS (VIET NAM) LTD 38/46 131/2014/VASEP.PRO

7 Lê Thị Kim Thương Nữ AMANDA FOODS (VIET NAM) LTD 25/46 132/2014/VASEP.PRO

8 Phạm Duy Toại Nam TIGIFACO 28/46 133/2014/VASEP.PRO

9 Hoàng Thị Thu Thủy Nữ
HOANG HA INTERNATIONAL 

LOGISTICS
40/46 134/2014/VASEP.PRO

10 Trần Thị Phụng Nữ HUNGCA CO. 32/46 135/2014/VASEP.PRO

11 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ HUNGCA CO. 23/46 136/2014/VASEP.PRO

12 Nguyễn Lợi Chi Nữ ACOMFISH 39/46 137/2014/VASEP.PRO

13 Lê Thị Nhã Trúc Nữ ACOMFISH 39/46 138/2014/VASEP.PRO
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